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BẢNG GIÁ BÁN LẺ SẢN PHẨM

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Giá bán lẻ khuyến nghị tới người tiêu dùng (đã bao gồm VAT 10%)

	1
	Dutch Baby Mau Lớn 
	900g
	Lon
	199,100

	2
	Dutch Baby Tập Đi 
	900g
	Lon
	207,900

	3
	Dutch Baby Tò Mò 
	900g
	Lon
	203,600

	4
	Dutch Baby Tò Mò 
	1500g
	Lon
	317,400

	5
	Dutch Lady Khám Phá Bib 
	400g
	Túi
	82,000

	6
	Dutch Lady Khám Phá 
	900g
	Lon
	203,200

	7
	Dutch Lady Khám Phá
	1500g
	Lon
	315,300

	8
	Dutch Lady Sáng Tạo
	900g
	Lon
	199,300

	9
	Dutch Lady Khám Phá – Dạng Túi 
	1kg
	Lon
	198,250

	10
	Dutch Lady Sáng Tạo – Dạng Túi 
	1kg
	Lon
	194,250

	11
	Dutch Baby Mau Lớn Gold
	900g
	Lon
	277,600

	12
	Dutch Baby Tập Đi Gold 
	900g
	Lon
	273,100

	13
	Dutch Baby Tò Mò Gold 
	900g
	Lon
	270,600

	14
	Dutch Lady Khám Phá Gold 
	900g
	Lon
	266,000

	15
	Dutch Lady Khám Phá Gold
	1,5kg
	Lon
	418,600

	16
	Dutch Lady Sáng Tạo Gold 
	900g
	Lon
	263,900

	17
	Frisolac Gold 1 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi
	380g
	Lon
	289,565

	18
	Frisolac Gold 1 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi
	850g
	Lon
	607,546

	19
	Frisolac Gold 2 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi
	380g
	Lon
	294,759

	20
	Frisolac Gold 2 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi
	850g
	Lon
	595,324

	21
	Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi
	380g
	Lon
	273,778

	22
	Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi
	850g
	Lon
	552,852

	23
	Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi
	1,4kg
	Lon
	841,093

	24
	Frisolac Gold 3 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-2 tuổi
	2kg
	Túi
	1,075,046

	25
	Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi
	380g
	Lon
	242,000

	26
	Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi
	850g
	Lon
	530,648

	27
	Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi
	1,4kg
	Lon
	806,667

	28
	Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi
	2kg
	Túi
	1,074,028

	29
	Friso Gold 4 – Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 2-6 tuổi
	1kg
	Túi
	458,843

	30
	Sữa uống pha sẵn nhãn hiệu Friso Gold
	110ml
	Hộp
	9,849

	31
	Sữa uống pha sẵn nhãn hiệu Friso Gold
	180ml
	Hộp
	15,156

	32
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Gold Pro 1 dành cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi
	800g
	Lon
	715,000

	33
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Gold Pro 2 dành cho trẻ từ 6-12 tháng tuổi
	800g
	Lon
	695,852

	34
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Gold Pro 3 dành cho trẻ từ 1-3 tuổi
	800g
	Lon
	669,676

	35
	Sản phẩm dinh dưỡng Frisolac Gold Pro 4 dành cho trẻ từ 3-6 tuổi
	800g
	Lon
	637,083

	36
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu Frisolac gold comfort
	400g
	Lon
	266,700

	37
	Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân nhãn hiệu Frisolac gold premature
	400g
	Lon
	204,417

	38
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 0 - 12 tháng tuổi nhãn hiệu Frisolac gold lactose free
	400g
	Lon
	279,991

	39
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Prestige 1 (Dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi)
	700g
	Lon
	995,100

	40
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức Frisolac Prestige 2 (Dành cho trẻ từ 1 đến 2 tuổi)
	700g
	Lon
	956,400

	41
	Sản phẩm dinh dưỡng công thức Friso Prestige 3 (Dành cho trẻ từ 2 - 6 tuổi)
	700g
	Lon
	905,500



* Ghi chú: Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2023
